
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

          KHOA KINH TẾ

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

1 K28 QT2 19A42010024 Đặng Phương Anh 02/08/2001 Nữ

2 K28 QT2 19A42010193 Trần Đức Anh 16/07/2001 Nam

3 K28 QT2 19A42010154 Đỗ Thị Vân Anh 01/12/2001 Nữ

4 K28 QT2 19A42010360 Nguyễn Phương Anh 06/10/2001 Nữ

5 K28 QT2 19A42010028 Phan Hoàng Anh 06/01/2001 Nam

6 K28 QT2 19A42010323 Trần Thị Vân Anh 01/11/2001 Nữ

7 K28 QT2 19A42010059 Trần Thị Ngọc Ánh 02/11/2001 Nữ

8 K28 QT2 19A42010054 Phạm Quốc Bảo 14/05/2001 Nam

9 K28 QT2 19A42010256 Đỗ Thị Bích 25/05/2001 Nữ

10 K28 QT2 19A42010032 Đặng Thị Ngọc Bích 22/08/2001 Nữ

11 K28 QT2 19A42010157 Lê Thị Quỳnh Chi 21/05/2001 Nữ

12 K28 QT2 19A42010329 Mai Đình Chinh 21/07/2001 Nam

13 K28 QT2 19A42010190 Nguyễn Mạnh Cường 31/12/2001 Nam

14 K28 QT2 19A42010274 Trương Tiến Đạt 29/08/2001 Nam

15 K28 QT2 19A42010299 Nguyễn Minh Đức 28/09/2001 Nam

16 K28 QT2 19A42010209 Hoàng Phương Dung 19/12/2000 Nữ

17 K28 QT2 19A42010295 Đinh Ngọc Duy 29/09/2001 Nam

18 K28 QT2 19A42010076 Cù Ngọc Bảo Hân 28/11/2001 Nữ

19 K28 QT2 19A42010038 Nguyễn Thúy Hằng 27/11/2001 Nữ

20 K28 QT2 19A42010151 Lương Thị HậU 07/01/2001 Nữ

21 K28 QT2 19A42010003 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/03/2001 Nữ

22 K28 QT2 19A42010008 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/04/2001 Nữ

23 K28 QT2 19A42010160 Nguyễn Thu Hiền 07/03/2001 Nữ

24 K28 QT2 19A42010294 Nguyễn Xuân Hiếu 14/01/1997 Nam

25 K28 QT2 19A42010164 Cao Văn Hoàng 07/01/2001 Nam

26 K28 QT2 19A42010089 Nguyễn Thị Phượng Hồng 14/12/2001 Nữ

27 K28 QT2 19A42010134 Chu Khắc Hùng 02/11/2001 Nam

28 K28 QT2 19A42010149 Phạm Thu Hương 13/06/2001 Nữ

29 K28 QT2 19A42010175 Đồng Thị Bích Hường 13/01/2001 Nữ

30 K28 QT2 19A42010355 Đỗ Thị Thanh Huyền 05/10/2001 Nữ
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STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

31 K28 QT2 19A42010252 Nguyễn Thị Thanh Huyền 31/03/2001 Nữ

32 K28 QT2 19A42010156 Phan Thanh Huyền 13/07/2001 Nữ

33 K28 QT2 19A42010340 Hoàng Thị Thu Huyền 29/01/2001 Nữ

34 K28 QT2 19A42010281 Phạm Đăng Khoa 19/08/2001 Nam

35 K28 QT2 19A42010258 Tạ Văn Lâm 10/07/2001 Nam

36 K28 QT2 19A42010088 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31/05/2001 Nữ

37 K28 QT2 19A42010204 Nguyễn Thị Lịch 29/10/2001 Nữ

38 K28 QT2 19A42010083 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 15/08/2001 Nữ

39 K28 QT2 19A42010326 Vũ Thị Linh 23/06/2001 Nữ

40 K28 QT2 19A42010315 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/03/2001 Nữ

41 K28 QT2 19A42010079 Ngô Việt Linh 19/10/2001 Nữ

42 K28 QT2 19A42010238 Phạm Thùy Linh 24/01/2001 Nữ

43 K28 QT2 19A42010069 Trần Thị Loan 01/08/2001 Nữ

44 K28 QT2 19A42010036 Bùi Thị Bích Loan 12/03/2001 Nữ

45 K28 QT2 19A42010111 Chử Duy Long 28/10/2001 Nam

46 K28 QT2 19A42010093 Tạ Đình Long 16/11/2001 Nam

47 K28 QT2 19A42010254 Nguyễn Thiên Lý 20/01/2001 Nữ

48 K28 QT2 19A42010318 Nguyễn Thị Ngọc Mai 29/08/2001 Nữ

49 K28 QT2 19A42010253 Triệu Thị Quỳnh Mai 18/09/2001 Nữ

50 K28 QT2 19A42010123 Hòa Quang Minh 11/04/2001 Nam

51 K28 QT2 19A42010113 Nguyễn Thị Ngân 06/07/2001 Nữ

52 K28 QT2 19A42010257 Phạm Thị Ngân 07/05/2001 Nữ

53 K28 QT2 19A42010016 Nguyễn Như Ngọc 11/11/2001 Nữ

54 K28 QT2 19A42010047 Hoàng Hồng Ngọc 02/12/2001 Nữ

55 K28 QT2 19A42010137 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/03/2001 Nữ

56 K28 QT2 19A42010030 Nguyễn Tuấn Ninh 11/03/2001 Nam

57 K28 QT2 19A42010066 Nguyễn Thị Kim Oanh 13/07/2001 Nữ

58 K28 QT2 19A42010136 Lê Trường Phi 22/02/2001 Nam

59 K28 QT2 19A42010050 Trần Thị Thu Phương 22/08/2001 Nữ

60 K28 QT2 19A42010337 Mai Hoài Phương 23/08/2001 Nữ

61 K28 QT2 19A42010186 Trương Ngọc Quỳnh 04/12/2001 Nữ

62 K28 QT2 19A42010206 Nguyễn Thạc Sơn 12/03/2001 Nam

63 K28 QT2 19A42010046 Nguyễn Hữu Thắng 04/03/2001 Nam

64 K28 QT2 19A42010021 Vũ Huyền Thanh 10/06/2001 Nữ



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

65 K28 QT2 19A42010071 Vũ Thị Hoài Thanh 29/03/2001 Nữ

66 K28 QT2 19A42010055 Bùi Thị Thanh 27/04/2001 Nữ

67 K28 QT2 19A42010153 Nguyễn Thu Thảo 16/12/2001 Nữ

68 K28 QT2 19A42010284 Trương Thị Phương Thảo 21/10/2001 Nữ

69 K28 QT2 19A42010027 Lưu Thu Thảo 29/04/2001 Nữ

70 K28 QT2 19A42010237 Trần Thị Thu 25/09/2001 Nữ

71 K28 QT2 19A42010040 Bùi Thu Thúy 03/03/2001 Nữ

72 K28 QT2 19A42010245 Nguyễn Thị Cẩm Tố 15/09/2001 Nữ

73 K28 QT2 19A42010265 Nguyễn Thu Trang 25/12/2001 Nữ

74 K28 QT2 19A42010243 Ngô Thị Tân Trang 12/10/2001 Nữ

75 K28 QT2 19A42010006 Đỗ Vũ Huyền Trang 25/08/2001 Nữ

76 K28 QT2 19A42010330 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/07/2001 Nữ

77 K28 QT2 19A42010348 Trần Thành Trường 21/04/2001 Nam

78 K28 QT2 19A42010333 Lê Hồng Tuấn 27/12/2001 Nam

79 K28 QT2 19A42010138 Vũ Anh Tuấn 20/12/2001 Nam

80 K28 QT2 19A42010338 Nguyễn Thị Tường 30/10/2000 Nữ

81 K28 QT2 19A42010159 Lê Hải Vân 13/08/2001 Nữ

82 K28 QT2 19A42010301 Nguyễn Quốc Việt 08/10/2001 Nam

83 K28 QT2 19A42010142 Nguyễn Thị Xuân 06/02/2001 Nữ
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